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Câu 1. Chức năng các thành phần của tế bào?
· Gợi ý: Chức năng các thành phần cấu tạo tế bào: 
- Màng sinh chất:………..
- Chất tế bào:………
- Nhân:……………..
Câu 2. Phản xạ là gì? Cung phản xạ là gì? Cho một số ví dụ về phản xạ?
· Gợi ý:
Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời các kích thích của môi trường.
Ví dụ:
Cung phản xạ: là con đường mà luồng xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
Câu 3. Nêu cấu tạo của xương và chức năng của chúng? Bộ xương người được chia thành các phần nào? chức năng bộ xương người? Đặc điểm của từng loại khớp?
· Gợi ý:
- Cấu tạo xương: …………
· Bộ xương người chia thành 3 phần: Xương đầu, xương thân và xương chi. Các xương liên hệ nhau bởi khớp xương.
· Chức năng bộ xương: nâng đỡ, bảo vệ cơ thể, là nơi bám của các cơ.
· Đặc điểm của từng loại khớp:
· Khớp bất động: là loại khớp không thể cử động được.
· Khớp bán động là loại khớp cử động hạn chế.
· Khớp động: Là loại khớp cử động dễ dàng nhờ hai đầu xương có sụn bao đầu khớp nằm trong bao chứa dịch khớp.
Câu 4. Ở người có mấy loại mô chính? Nêu chức năng của từng loại mô
· Gợi ý: Có 4 loại mô:
- Mô biểu bì: gồm các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái... có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.
- Mô liên kết: gồm các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền, cơ thể có các sợi đàn hồi như các sợi liên kết ở da... có chức năng tạo ra bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm.
- Mô cơ: gồm mô cơ vân, mô cơ tim, mô cơ trơn. Chức năng: co dãn, tạo nên sự vận động.
- Mô thần kinh: tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường.
Câu 5. Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?
· Gợi ý:
Thành phần hoá học của xương bao gồm hai phần chính:
· Cốt giao: làm cho xương có tính mềm dẻo
· Muối khoáng: Làm cho xương bền chắc.
Xương to ra là do sự phân chia tế bào ở màng xương
Xương dài ra là do sự phân chia tế bào ở lớp sụn tăng trưởng
Câu 6. Trình bày cấu tạo và tính chất của cơ? Ý nghĩa của co cơ? Nguyên nhân nào dẫn đến mỏi cơ
· Gợi ý:
Cấu tạo: Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều tế bào cơ. Tế bào cơ được cấu tạo từ các tơ cơ gồm tơ cơ mảnh và tơ cơ dày.
Tính chất:
· Tính chất cơ bản của cơ là co và giãn.
Ý nghĩa của co cơ: Làm cho xương cử động dẫn đến sự vận động của cơ thể.
- Nguyên nhân mỏi cơ: cơ thể không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến sự tích tụ axit lactic gây đầu độc cơ.
Câu 7. Phân tích những đặc điểm của bộ xương và hệ cơ người thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động?
· Gợi ý:
· Lồng ngực nở rộng sang hai bên.
· Cột sống cong ở 4 chổ
· Xương chậu nở, xương đùi lớn.
· Cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân phát triển.
· Bàn chân hình vòm, xương gót chân phát triễn.
· Chi trên có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với các ngón còn lại.
· Cơ vận động cánh tay, cẳng tay, bàn tay và đặc biệt cơ vận động ngón cái phát triển.
Câu 8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của hồng cầu và huyết tương?
· Gợi ý:
Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu bao gồm: Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Vai trò của huyết tương
· Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch
· Vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.
Vai trò của hồng cầu: Vận chuyển oxy và cacbonic
Câu 9. Miễn dịch là gì? Thế nào là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?
· Gợi ý:
· Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó
· Miễn dịch tự nhiên: là hiện tượng cơ thể không mắc một số bệnh hoặc không mắc lại bệnh đã từng nhiễm.
· Miễn dịch nhân tạo: Là khi người được tiêm vacxin phòng bệnh nào đó thì không mắc bệnh.
Câu 10. Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào? Ý nghĩa của sự đông máu?
· Gợi ý:
Khi mạch máu bị đứt, tiểu cầu vỡ giải phóng enzym ra huyết tương để hình thành các tơ máu -> một búi tơ máu to ôm giữ các tế bào thành một khối máu đông bịt kín vết thương.
Ý nghĩa: Hạn chế chảy máu và chống mất máu cho cơ thể.
Câu 11. Các nhóm máu ở người? Nêu nguyên tắc truyền máu. Viết sơ đồ truyền máu?
· Gợi ý:
Ở người có các nhóm máu sau: O, A, B, AB
Nguyên tắc truyền máu: Khi truyền máu cần chú ý:
· Xét nghiệm để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp (Kháng nguyên trong hồng cầu của người cho và kháng thể trong huyết tương của người nhận)
· Tránh nhận máu đã nhiễm các tác nhân gây bệnh.
· Sơ đồ truyền máu: ………………
Câu 12. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? Giải thích tại sao những người bị nhiễm HIV/AIDS lại gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch?


